 (
j
) (
I
) (
:~
) (
I       
 
--
)

TRA CỨU TƯƠNG TÁC CỦA CÁC ĐƠN THUỐC SAU:

BỆNH TĂNG HA - ĐÁI THÁO ĐƯỜNG-RỐI LOẠN LIPID MÁU

1. ĐƠN 1
Nam, 57 tuổi
CĐ: Tăng HA – Đái tháo đường typ 2 – Rối loạn lipid máu

1. Irbesartan150mg + HCTZ 12,5mg x 1 (sau ăn sáng)
2. Amlodipin 5mg x 2 (sau ăn sáng-chiều)
3. Metformin 850mg x 1,5 viên x 1 (sau ăn trưa)
4. Mixtard 30/70 Regular/NPH insulin 25đv sáng – 20 đv chiều, trước ăn 30ph

ĐƠN 2:

BN T , năm sinh 1957.
Chẩn đoán: đái tháo đường typ 2/ tăng huyết áp/rối loạn lipid máu

1. Coirbevel 150mg + 12,5mg                  7 viên
Ngày 1 lần, 1 viên sau ăn sáng 
2. Meyerdipin 5       14viên
Ngày 2 lần, 1 viên sau ăn sáng,  1 viên chiều
3. Mixtard 30 HM INJ, 100IU/ml * 10ml, 1 lọ
Ngày  chích 2 lần,  lần 25 đơn vị sáng, 20 đơn vị chiều, TDD, trước ăn 30 phút
[bookmark: _GoBack]4. Glucofast       850mg                     11 viên
Ngày 1 lần, 1.5 viên sau ăn trưa
